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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:            /QĐ-UBND
	Đà Nẵng, ngày        tháng       năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy Đà Nẵng về hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số           ………/TTr-SNV ngày        tháng        năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 

- Ban TĐKT TP;

- Lưu: VT, SNV (70).


	CHỦ TỊCH

Lê Trung Chinh  
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QUY CHẾ

Xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng
1. Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” (sau đây viết tắt là Giải thưởng) là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực của đời sống xã hội có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Đà Nẵng.
2. Việc trao Giải thưởng nhằm để ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp đặc biệt về tài năng, trí tuệ, sức lực, vật chất, tinh thần… trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Đà Nẵng; Thúc đẩy sự nghiên cứu, đóng góp, cống hiến cho thành phố trên các lĩnh vực của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố, các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của thành phố.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng xét tặng

1. Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền tổ chức xét tặng Giải thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, ngoài các hình thức đã được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Đối tượng khen thưởng là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (trừ các tập thể là các cơ quan nhà nước), có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và người dân thành phố ghi nhận.

Điều 3. Nguyên tắc xét, khen thưởng

1. Việc xét, chọn đề nghị khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, bỏ phiếu kín của Hội đồng xét chọn và tuân thủ các quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”.

2. Đối tượng khen thưởng hoạt động trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó giới thiệu để các Hội đồng xét chọn bình xét trao tặng danh hiệu và biểu dương khen thưởng.

Điều 4. Thời gian xét tặng Giải thưởng
Năm năm hai lần, bắt đầu từ năm 2023 và biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3. Đối với năm xét khen thưởng mà năm sau là năm kỷ niệm tròn có đuôi là 5 năm, 10 năm thì việc xét khen thưởng dời sang năm sau.
Điều 5. Số lượng khen thưởng

1. Mỗi lần khen thưởng 20 - 30 trường hợp.

2. Hằng năm, vào thời điểm xét khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành văn bản phân bổ số lượng khen thưởng theo từng lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Số lượng khen thưởng phân bổ đối với mỗi lĩnh vực có thể thay đổi theo từng năm tùy vào sự đóng góp của lĩnh vực theo năm xét khen thưởng. 

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
Điều 6. Tiêu chuẩn chung 

1. Đối với cá nhân

a) Cá nhân trong thành phố

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, dẫn đầu trên một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

- Khi xét khen thưởng người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu của đơn vị, địa phương phải căn cứ vào tiêu chuẩn của cá nhân và thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

- Chưa khen thưởng cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

b) Đối với cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới, được các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị thuộc thành phố đề xuất.

c) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán của Việt Nam.

- Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các thành phố trên thế giới được, được các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất.

2. Đối với tập thể

a) Tập thể thuộc thành phố

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước (đối với tập thể đóng tại Việt Nam). Riêng đối với tập thể đóng tại nước ngoài: phải có xác nhận của Sở Ngoại vụ khi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng lên Hội đồng xét chọn cấp thành phố.

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trên một hoặc nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. 

- Không khen thưởng đối với tập thể có người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hoặc tập thể có người bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Đối với doanh nghiệp: phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… nếu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực này tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.

b) Tập thể ngoài thành phố (trong nước) 

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong nước, được các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị thuộc thành phố đề xuất.

c) Tập thể ngoài nước

- Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các thành phố trên thế giới, được các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất.

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán của Việt Nam.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau

a) Là điển hình tiên tiến, tiêu biểu của cơ quan, đơn vị; có 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tính đến thời điểm xét khen thưởng.

b) Có thời gian công tác tại các cơ quan tại thành phố ít nhất là 05 năm tính đến thời điểm xét tặng, trong đó có ít nhất 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố hoặc đạt được khen thưởng cấp nhà nước về công trạng và thành tích đạt được.
c) Có đề xuất, giải pháp sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của thành phố được áp dụng vào thực tiễn.
2. Giáo dục - Đào tạo 

Đối tượng là giáo viên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố, đạt tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Đối với giáo viên

Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Đối với học sinh, sinh viên

Phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có kết quả học tập xuất sắc 02 năm liền tính đến thời điểm xét khen thưởng. 
- Đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cấp quốc gia, quốc tế.

3. Văn hóa - Văn học - Nghệ thuật 

Đối tượng là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - văn học - nghệ thuật, đạt các tiêu chí cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa - văn học - nghệ thuật được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu cấp nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - văn học - nghệ thuật.

- Đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi văn hóa - văn học - nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước, quốc tế.

- Có sản phẩm cụ thể được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, ghi nhận có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với lĩnh vực văn hóa - văn học - nghệ thuật của thành phố.

c) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức thì phải bảo đảm các tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều này.
4. Thể dục - Thể thao 


Đối tượng là vận động viên thể thao đạt giải cao nhất tại các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp cấp khu vực Đông Nam Á trở lên hoặc có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế tạo được dư luận tốt.

5. Y tế 

Đối tượng là nhân viên ngành y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tính đến thời điểm xét khen thưởng (đối với đơn vị có đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm).

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có sáng kiến, cải tiến, đề tài nghiên cứu cấp thành phố trở lên trong lĩnh vực y tế hoặc giải pháp, cách làm mới, hiệu quả góp phần vào sự phát triển y tế của thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Đạt danh hiệu “Tỏa sáng Blouse trắng”.

c) Là điển hình tiên tiến, được đồng nghiệp, bệnh nhân tín nhiệm, tin tưởng; có đóng góp trong việc tạo ra sự thay đổi quan trọng, căn bản, ý nghĩa to lớn đối với ngành y tế của thành phố.
d) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Khoa học - Công nghệ 

Đối tượng là tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có đóng góp trong việc tạo ra sự thay đổi quan trọng, căn bản đối với đối với sự phát triển khoa học - công nghệ của thành phố.

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có sáng kiến, cải tiến, đề tài nghiên cứu cấp thành phố trở lên trong lĩnh vực khoa học - công nghệ hoặc giải pháp, cách làm mới, hiệu quả góp phần vào sự phát triển khoa học - công nghệ của thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc tạo được dư luận tốt.

- Có ít nhất 01 bằng khen hoặc 02 giấy khen của cơ quan có thẩm quyền đối với chuyên đề khoa học - công nghệ.

- Đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi về khoa học - công nghệ cấp quốc gia và quốc tế do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

c) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này. 

7. Nông nghiệp

Đối tượng là nông dân, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc hoặc đóng góp trong việc tạo ra sự thay đổi quan trọng, căn bản trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

b) Có ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc 02 giấy khen của cơ quan có thẩm quyền về chuyên đề về nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm mới, hiệu quả góp phần vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn của thành phố.

c) Tham gia tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương; hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng khác học hỏi, cùng nhau tiến bộ.

8. Công nghiệp

Đối tượng là công nhân, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất.

b) Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm mới, hiệu quả trong lao động, sản xuất của thành phố; được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

c) Có 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 02 năm liền có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất được cấp có thẩm quyền công nhận.

9. Kinh tế - Đầu tư 

Đối tượng là doanh nghiệp, doanh nhân trong nước hoặc nước ngoài, đạt các tiêu chí cụ thể sau:

a) Có tổng số vốn đầu tư đạt từ 100 triệu USD trở lên, nằm trong top doanh nghiệp có tổng mức đầu tư lớn của thành phố.

b) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

c) Thuộc top 5 doanh nghiệp đóng thuế lớn cho thành phố trong vòng 2 năm tính đến thời điểm xét khen thưởng.

d) Có thành tích xuất sắc hoặc có đóng góp trong việc tạo ra sự thay đổi quan trọng, căn bản đối với nền kinh tế của thành phố.

đ) Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, mô hình hiệu quả đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

e) Có đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội, từ thiện của thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

10. Bảo vệ môi trường 

Đối tượng là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường hoặc có đóng góp trong lĩnh vực môi trường đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường của thành phố.

b) Là tấm gương tiêu biểu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm, tạo được dư luận tốt trong việc bảo vệ môi trường thành phố.

c) Đạt một trong các yếu tố sau trong vòng 02 năm tính đến thời điểm xét khen thưởng:

- Có ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc 02 giấy khen của cơ quan có thẩm quyền về chuyên đề có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm mới, hiệu quả góp phần vào việc bảo vệ môi trường của thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc được phương tiện truyền thông đưa tin.

11. Công tác xã hội, từ thiện, cộng đồng 

Đối tượng là tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho công tác xã hội hoặc từ thiện, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm đóng góp tích cực trong công tác xã hội, từ thiện, cộng đồng; được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận.

b) Có tác động lớn, tạo dư luận tốt về việc làm của mình; có sức ảnh hưởng, uy tín cao đối với cộng đồng.

c) Có đóng góp tài sản, vật chất… lớn cho thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận trong vòng 02 năm tính đến thời điểm xét khen thưởng.

d) Tham gia tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương; hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng khác học hỏi, cùng nhau tiến bộ.

12. An ninh - Quốc phòng 

Đối tượng là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vũ trang hoặc tổ chức, công dân có đóng góp trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng thành phố, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về an ninh - quốc phòng; có hành động dũng cảm, tiêu biểu trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng của thành phố.

b) Tạo được sự tín nhiệm, uy tín đối với đồng nghiệp, nhân dân; tích cực trong việc tuyên truyền quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

c) Đạt một trong các yếu tố sau:

- Có ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của Bộ quản lý ngành hoặc 02 giấy khen của thủ trưởng đơn vị quản lý về chuyên đề về bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Có sáng kiến, giải pháp, cách làm, hành động dũng cảm đóng góp hiệu quả trong lĩnh vực an toàn, trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố; được các cơ quan có thẩm quyền công nhận.

d) Đối với cá nhân làm việc trong lực lượng vũ trang phải có bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

13. Báo chí - Thông tin - Truyền thông 

Đối tượng là tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông hoặc có đóng góp xuất sắc, tiêu biểu đối với lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông của thành phố, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm đóng góp tích cực trong công tác báo chí, thông tin, truyền thông; được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

b) Được tặng ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc 02 giấy khen của thủ trưởng đơn vị quản lý về chuyên đề liên quan đến lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông hoặc đạt giải thưởng, giấy chứng nhận… tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế về lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

c) Đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, đưa tin về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra trường hợp đưa tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.

d) Đối với cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.
14. Quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông 

Đối tượng là tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông hoặc có đóng góp trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông của thành phố, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có thành tích xuất sắc, đóng góp trong việc tạo ra sự thay đổi quan trọng, căn bản trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông của thành phố.

b) Đạt một trong các yếu tố sau:

- Có ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc 02 giấy khen của cơ quan có thẩm quyền về chuyên đề có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông.

- Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm mới, hiệu quả trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông của thành phố đã được ứng dụng, triển khai trong thực tiễn; được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc được tạo được dư luận tốt. 

- Đạt giải thưởng, giấy chứng nhận… tại các cuộc thi chính thống cấp quốc gia và quốc tế về quy hoạch - kiến trúc, đô thị, giao thông.

c) Đối với cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

15. Du lịch 

Đối tượng là tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc đối với ngành du lịch của thành phố, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, cách làm mới, hiệu quả góp phần vào sự phát triển ngành du lịch thành phố được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc được phương tiện thông tin truyền thông đưa tin.

b) Có ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc 02 giấy khen của cơ quan có thẩm quyền đối với chuyên đề phát triển du lịch hoặc đạt giải, giấy chứng nhận… tại các cuộc thi chính thống cấp quốc gia và quốc tế về du lịch.

c) Có đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật về phát triển du lịch.

d) Đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải có cơ sở vật chất đảm bảo, chất lượng dịch vụ tốt, được khách hàng đánh giá cao.

16. Gia đình có đóng góp công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội 

Đối tượng là gia đình có đóng góp công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội, đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Có đóng góp công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị lớn và được tặng ít nhất 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vì đã có đóng góp công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trong vòng 02 năm tính đến thời điểm xét khen thưởng.

b) Việc đóng góp có sức ảnh hưởng to lớn về mặt tinh thần hoặc vật chất, góp phần vào sự phát triển của địa phương, xã hội hoặc từng lĩnh vực cụ thể; được cơ quan có thẩm quyền công nhận giá trị của đóng góp.

c) Là gia đình gương mẫu, ưu tú tại địa phương, được làng xóm, tổ dân phố tín nhiệm, noi gương.

d) Các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Điều 8. Thẩm quyền đề nghị
1. Đối với khen thưởng theo lĩnh vực

Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực đề nghị. Cơ quan phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể được quy định theo Phụ lục đính kèm.

2. Đối với khen thưởng gia đình

Do UBND quận, huyện nơi gia đình cư trú đề nghị. 
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Điều 9. Thẩm quyền quyết định

Việc tổ chức xét tặng danh hiệu và khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định.

Điều 10. Quy trình, thời gian xét tặng

1. Đối với khen thưởng theo lĩnh vực

a) Cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực xét chọn, giới thiệu khen thưởng thành lập Hội đồng xét chọn cấp cơ sở (thành phần bao gồm thành phần chính của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng của cơ quan và mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực đề nghị tham gia Hội đồng).

b) Hội đồng cấp cơ sở có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thủ tục; tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ tiêu chuẩn để giới thiệu khen thưởng theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Chương II của Quy chế. Ngoài ra, có thể quy định tiêu chuẩn để xét chọn cụ thể, chi tiết hơn so với các tiêu chuẩn, quy định chung.

- Tổ chức họp xét chọn theo hình thức bỏ phiếu kín, lấy danh sách theo số phiếu từ cao đến thấp (phải có số phiếu đồng ý đạt từ 65% trở lên).

- Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) chậm nhất ngày 15 tháng 12 của năm trước thời điểm xét khen thưởng.

c) Hội đồng cấp thành phố

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thực hiện tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND thành phố trong việc lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để trao giải.

- Nhiệm vụ của Hội đồng: Cho ý kiến nhận xét các trường hợp đề nghị bằng hình thức bỏ phiếu kín, lấy danh sách theo số phiếu từ cao đến thấp. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt từ 65% trở lên.

d) Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng cấp thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) tổng hợp danh sách, tham mưu tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chậm nhất ngày 05 tháng 01.

đ) Trên cơ sở ý kiến của thành viên Hội đồng; Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến tổ chức, công dân trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trong thời gian 07 ngày; trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và thực hiện thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng chậm nhất ngày 15 tháng 3.

2. Đối với khen thưởng cho hộ gia đình 

a) UBND quận, huyện tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của quận, huyện để tổ chức xét chọn hộ gia đình theo tiêu chuẩn quy định; thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) chậm nhất ngày 15 tháng 12 của năm trước thời điểm xét khen thưởng.

b) Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng cấp thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) tổng hợp danh sách, tham mưu tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chậm nhất ngày 05 tháng 01 (phải có số phiếu đồng ý đạt từ 65% trở lên)

c) Trên cơ sở ý kiến của thành viên Hội đồng; Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến tổ chức, công dân trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trong thời gian 07 ngày; trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và thực hiện thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng chậm nhất ngày 15 tháng 3.
3. Tổ chức tuyên dương khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Điều 11. Hình thức, kinh phí khen thưởng

1. Đối tượng được tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” được tặng Biểu trưng kèm theo tiền thưởng quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
2. Kinh phí khen thưởng được sử dụng từ Qũy Thi đua, Khen thưởng thành phố.
Điều 12. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Đối với khen thưởng theo lĩnh vực  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực.

b) Biên bản họp Hội đồng xét tặng do cơ quan, đơn vị thành lập (kèm theo Bản trích ngang tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn khen thưởng).

c) Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng trực tiếp và cơ quan đề nghị khen thưởng.
- Đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân là thủ trưởng doanh nghiệp, ngoài các hồ sơ trên, khi trình kèm theo văn bản của cơ quan chức năng xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế, bảo hiểm xã hội, thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… nếu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực này tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (do đơn vị, địa phương trực tiếp đề nghị khen thưởng thực hiện lấy ý kiến của cơ quan chức năng).

- Đối với tập thể/cá nhân có yếu tố nước ngoài: cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng gửi văn bản lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan trước khi trình hồ sơ đề nghị khen thưởng.

d)  Các văn bằng, chứng nhận, hình thức khen thưởng có liên quan kèm theo.

2. Đối với khen thưởng gia đình

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, huyện kèm theo Báo cáo trích ngang thành tích (nêu rõ việc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giá trị đóng góp công sức, đất đai, tài sản; tên tổ chức nhận đóng góp)

b) Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện.

c) Các văn bản, giấy tờ chứng minh, xác nhận giá trị công sức, đất đai, tài sản đóng góp của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 13. Xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề nghị và cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

2. Trường hợp đã được tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” nhưng phát hiện có sai phạm, báo cáo không đúng sự thật thì sẽ bị thu hồi Giải thưởng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết, triển khai thực hiện nội dung Quy chế này.

2. Chủ trì tổng hợp thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Hội đồng cấp thành phố xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Tổ chức tuyên truyền trong đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý nội dung Quy chế, tích cực tham gia cống hiến cho thành phố trên các lĩnh vực

2. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc cung cấp, xác nhận thông tin cần thiết để phục vụ quy trình xét, đề nghị khen thưởng.

3. Đối với các cơ quan được phân công phụ trách lĩnh vực đề nghị xét tặng: Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quy chế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để xét đề nghị khen thưởng theo đúng thủ tục, thời gian quy định.
Điều 16. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi quá trình thực hiện, đề xuất giải quyết vướng mắt phát sinh; nếu phát hiện những vấn đề chưa phù hợp thì báo cáo về Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Phụ lục

THẨM QUYỀN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THEO TỪNG LĨNH VỰC

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 

của Chủ tich Ủy ban nhân dân thành phố)
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